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 Ghi chú:   Danh sách có 16 thí sinh 
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Nguyễn Mạnh Cường 
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TS. Đinh Văn Tới 

 

  

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Ái 12/07/1982 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Nguyễn Đức  Chí 19/08/1968 Nghệ An 9 7 Đạt 

3  Vi Thị Hồng 13/12/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 

4  Phan Thị Hồng  Lan 01/11/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 

5  Nguyễn Hữu Phước 29/10/1977 Nghệ An 9 8 Đạt 

6  Đào Thị  Yến 23/01/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

7  Nguyễn Thị  Hiển 26/04/1992 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

8  Phùng Thị Hường 25/02/1984 Nghệ An 9 7 Đạt 

9  Trần Thị Hoa 13/09/1979 Nghệ An 9 7 Đạt 

10  Lê Thị Ngọc Anh 18/05/1983 Nghệ An 9 8 Đạt 

11  Nguyễn Thị Thảo Vy 30/04/1998 Nghệ An 9 7 Đạt 

12  Nguyễn Thị Như 09/04/1998 Nghệ An 8 7 Đạt 

13  Hoàng Minh  Tuyến 07/05/1989 Nghệ An 8 7 Đạt 

14  Lương Hồng Thanh 25/12/1983 Nghệ An 7 7 Đạt 

15  Phan Hữu Toán 10/11/1972 Nghệ An 7 7 Đạt 

16  Nguyễn Văn Nam 05/11/1975 Nghệ An 7 7 Đạt 


